	Ngày 2  tháng 1  năm 2025. 

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nguyên
Tổ chuyên môn: Hóa- Sinh


TÊN BÀI DẠY: ANKANE
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11A1;11A6.

Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức:

– Nêu được khái niệm về alkane, nguồn alkane trong tự nhiên, công thức chung của alkane. 

– Trình bày được quy tắc gọi tên theo danh pháp thay thế; áp dụng gọi được tên cho một số 
alkane (C1 – C10) mạch không phân nhánh và một số alkane mạch nhánh chứa không quá 5 
nguyên tử C. 

– Trình bày và giải thích được đặc điểm về tính chất vật lí (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tỉ khối, tính tan) của một số alkane.

– Trình bày được đặc điểm về liên kết hoá học trong phân tử alkane, hình dạng phân tử của methane, ethane; phản ứng thế, cracking, reforming, phản ứng oxi hoá hoàn toàn, phản ứng oxi hoá không hoàn toàn.

· Thực hiện được thí nghiệm: cho hexane vào dung dịch thuốc tím, cho hexane tương tác với nước bromine ở nhiệt độ thường và khi đun nóng (hoặc chiếu sáng), đốt cháy hexane; quan sát, mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của alkane. 

 – Trình bày được các ứng dụng của alkane trong thực tiễn và cách điều chế alkane trong công nghiệp. 

– Trình bày được một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là do các chất trong khí thải của các phương tiện giao thông; Hiểu và thực hiện được một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông gây ra.

2. Về năng lực

* Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK, quan sát video thí nghiệm.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm tìm hiểu về tính chất của alkane.

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Trình bày được các ứng dụng của alkane trong đời sống, sản xuất.
 * Năng lực hóa học: 

a. Nhận thức hoá học: Học sinh đạt được các yêu cầu sau:

Trình bày được: 

- Khái niệm alkane, tên gọi alkane.

- Công thức phân tử, công thức cấu tạo alkane.

b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động: Thảo luận, quan sát thí nghiệm tìm ra tính chất của alkane.  

   c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải thích được: Thực hiện được một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông gây ra.

3. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ, tự tìm tòi thông tin trong SGK về nội dung bài học.

- HS có trách nhiệm trong việc hoạt động nhóm, hoàn thành các nội dung được giao.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Giáo viên

-  Video khí methane ở ao hồ: https://www.youtube.com/watch?v=InseAHYPdro
-  Hình ảnh về bếp gas đang cháy.

 - Dụng cụ: Ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, chén sứ, que đóm, giá đỡ ống nghiệm, mặt kính không màu, bông hấp, nút cao su. 
 - Hóa chất: Hexane, nước bromine, dung dịch KMnO4, dung dịch NaOH.

-  Phiếu học tập.

2. Học sinh

     - Sách giáo khoa, vở ghi bài, bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

NỘI DUNG TIẾT 1
1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)

a. Mục tiêu  


- Tạo hứng thú và kích thích sự tò mò  của học sinh vào chủ đề học tập. Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực, hiệu quả.

b. Nội dung: GV tổ chức trò chơi, HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi theo ý kiến cá nhân.
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức trò chơi “Bức tranh bí ẩn”: Có một bức tranh bị che bởi 4 tấm bìa, mỗi  tấm bìa chứa một câu hỏi. Nhiệm vụ của các em là trả lời các câu hỏi để mở được bức tranh chủ đề. Gợi ý bức tranh: Đây là một loại nhiên liệu được sử dụng phổ biến.
Câu 1: Nêu công thức phân tử của hợp chất hữu cơ sau: methane

Câu 2: Liệt kê 3 đồng đẳng của methane (CH4)

Câu 3: Tại sao không dùng nước để dập tắt đám cháy xăng dầu?

Câu 4: Hợp chất hữu cơ phân thành mấy loại?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS chọn tấm bìa, nhận câu hỏi, suy nghĩ, thảo luận trả lời câu hỏi phần khởi động.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS đưa ra các đáp án.

- Các bạn khác nhận xét bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định
Câu 1: C4H10
Câu 2: 3 đồng đẳng của methane (CH4): C2H6, C3H8, C4H10…

Câu 3: Không dùng nước để dập tắt đám cháy này vì xăng, dầu nhẹ hơn nước và không tan trong nước, nếu dùng nước sẽ khiến xăng, dầu theo nước loang ra, làm đám cháy lan rộng và khó dập tắt hơn.

Câu 4: Hợp chất hữu cơ được chia thành hai loại: hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon.

Bức tranh bí ẩn
- GV ghi nhận câu trả lời của HS, tuyên dương HS trả lời nhanh và chính xác, dẫn dắt HS vào bài học: “Gas dùng làm nhiên liệu đun nấu trong gia đình có thành phần chủ yếu là propane và butane. Đây là các alkane ở thể khí trong điều kiện thường nhưng được hóa lỏng dưới áp suất cao. Alkane là gì? chúng có vai trò như thế nào đối với đời sống, sản xuất?” chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong Bài 12: Alkane
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động tìm hiểu khái niệm, cấu tạo, công thức chung của alkane.( 20 phút)
a. Mục tiêu  


- Biết khái niệm, công thức chung, đồng phân của alkane.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, HS hoàn thành phiếu học tập số 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

[image: image1.emf]
Câu 1. Quan sát công thức cấu tạo của 3 alkane trên, hãy nêu đặc điểm cấu tạo của các alkane? Vì sao chúng được gọi là các hydrocarbon no (hay bão hòa)? Công thức chung của các alkane? 

Câu 2. Viết CTCT của các alkane C4H10, C5H12? Alkane có đồng phân gì?

Câu 3. Carbon trong alkane có 4 bậc. Nêu cách xác định bậc carbon?


c. Sản phẩm
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Câu 1. 

- Phân tử alkane có: + Thành phần nguyên tố: C, H. 

                                 + Chỉ có liên kết đơn (liên kết (): C – H , C – C 

- Alkane chỉ có liên kết đơn ( phân tử đã bão hòa hydrogen ( gọi là hydrocarbon no (hydrocarbon bão hòa)

- CTC của alkane: CnH2n+2 (n≥1, n nguyên dương)

Câu 2. 

C4H10 :
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C5H12: 

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 
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 Câu 3: Bậc C = số nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon đó.


d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân hoàn thành nội dung phiếu học tập số 1.
	Nhận nhiệm vụ

	Thực hiện nhiệm vụ

Theo dõi và hỗ trợ cho nhóm HS 
	Thảo luận và ghi câu trả lời vào phiếu học tập

	Báo cáo kết quả và thảo luận

Yêu cầu đại diện một học sinh báo cáo kết quả 
	Theo dõi, bổ sung khi cần.



	Kết luận và nhận định

Nhận xét và chốt kiến thức
	Nhận xét sản phẩm của nhóm khác


2.2. Hoạt động tìm hiểu danh pháp. (20 phút)
a. Mục tiêu  


- Biết cách gọi tên alkane.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, HS hoàn thành phiếu học tập số 2
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Câu 1. Hoàn thành các bước gọi tên của alkane
Alkane không phân nhánh

Alkane phân nhánh

Trình tự gọi tên:……………
Ví dụ 

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 

- Chọn mạch carbon chính:…………………………………………..

- Đánh chỉ số mạch carbon:…………………………………………..

- Trình tự gọi tên:……………………………………………………..

Ví dụ

[image: image6.emf]
Câu 2. Gọi tên các trường hợp sau

a. Các gốc alkyl  CH3 – , C2H5 – ,  CH3 – CH2 – CH2 – ?

b. Các alkane  
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c. Sản phẩm
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Câu 1.

Alkane không phân nhánh

Alkane phân nhánh

Trình tự gọi tên: tiền tố ứng với số nguyên tử carbon trong alkane + ane

Ví dụ

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3

Pentane  

- Chọn mạch chính: Mạch carbon dài nhất, có nhiều nhóm thế nhất.

- Đánh chỉ số mạch carbon: Bắt đầu từ phía gần nhánh nhất; nếu có nhiều nhánh thì đánh sao cho tổng chỉ số nhánh nhỏ nhất.

- Trình tự gọi tên: Chỉ số nhánh – tên nhánh + tên mạch carbon chính + ane

Ví dụ  
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 2 – metylbutane 

Câu 2. 

a. CH3 – : methyl , C2H5 –: ethyl ,  CH3 – CH2 – CH2 – : propyl

b.                                
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       2-methylpropane      2,2-dimethylpropane     2,3-dimethylbutane


d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 2
	Nhận nhiệm vụ

	Thực hiện nhiệm vụ

Theo dõi và hỗ trợ cho nhóm HS 
	Thảo luận và ghi câu trả lời vào phiếu học tập

	Báo cáo kết quả và thảo luận

Yêu cầu đại diện một nhóm báo cáo kết quả phiếu học tập  số 2
	Báo cáo sản phẩm thảo luận của nhóm



	Kết luận và nhận định

Nhận xét và chốt kiến thức
	Nhận xét sản phẩm của nhóm khác


NỘI DUNG TIẾT 2

2.3. Hoạt động tìm hiểu về tính chất vật lý của alkane.( 10 phút)
a. Mục tiêu  

 Biết được trạng thái, tính tan, sự thay đổi nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của alkane theo chiều tăng khối lượng phân tử.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, HS hoàn thành phiếu học tập số 3
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Câu 1. Dựa vào thông tin trong bảng 12.1, chứng minh 4 chất đầu dãy đồng đẳng alkane là chất khí ở điều kiện thường?

Câu 2. Khi số nguyên tử carbon tăng, thể của các phân tử alkane chuyển từ khí sang lỏng rồi rắn. Giải thích?
Câu 3. Vì sao người ta dùng xăng, dầu hỏa để rửa sạch các vết bẩn dầu, mỡ (loại dùng tra, bôi vào xe, máy móc…)


c. Sản phẩm: câu trả lời của HS cho phiếu học tập số 3
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Câu 1. Bốn chất đầu dãy alkane có nhiệt độ sôi âm (nhỏ hơn nhiệt độ phòng) ở điều kiện thường ( Chúng là chất khí ở điều kiện thường.

Câu 2. Khi số nguyên tử carbon tăng, tương tác van der Waals giữa các phân tử alkane tăng dẫn đến nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của các alkane nói chung cũng tăng lên ( thể của alkane chuyển từ khí sang lỏng rồi đến rắn 

Câu 3. Xăng, dầu hỏa là hỗn hợp hydrocarbon ở trạng thái lỏng, là dung môi hữu cơ. Dầu mỡ là hỗn hợp hydrocarbon ở trạng thái rắn và dễ bị hòa tan trong dung môi hữu cơ . Vì vậy đồ dùng bị bẩn dầu mỡ người ta thường dùng xăng hoặc dầu hỏa để lau rửa.


d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoặc cặp đôi, hoàn thành phiếu học tập số 3.
	Nhận nhiệm vụ

	Thực hiện nhiệm vụ

Theo dõi và hỗ trợ cho nhóm HS 
	Thảo luận và ghi câu trả lời vào phiếu học tập.

	Báo cáo kết quả và thảo luận

Gọi HS báo cáo kết quả phiếu học tập số 3
	Báo cáo sản phẩm 

	Kết luận và nhận định

Nhận xét và chốt kiến thức
	Nhận xét sản phẩm của nhóm khác


2.4. Hoạt động tìm hiểu về đặc điểm cấu tạo của alkane. ( 10 phút) 
a. Mục tiêu  

       Biết đặc điểm cấu tạo của alkane, là cơ sở suy ra tính chất hóa học đặc trưng của alkane

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK,  HS hoàn thành phiếu học tập số 4 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Câu 1. Nêu nhận xét về liên kết trong phân tử alkane?

Câu 2. Từ hình 12.1, hãy cho biết những nguyên tử carbon trong phân tử alkane không phân nhánh có nằm trên cùng đường thẳng hay không? Vì sao? Mạch carbon trong alkane (từ C3 trở đi) có hình dạng như thế nào? Cho ví dụ trường hợp C5H12 không phân nhánh?


c. Sản phẩm: câu trả lời của HS cho phiếu học tập số 4
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Câu 1. Trong phân tử alkane có các liên kết đơn C – C, C – H, các liên kết này là liên kết ( bền vững và không phân cực. 
Câu 2. Các nguyên tử carbon trong phân tử alkane không phân nhánh (trừ C2H6) không cùng nằm trên một đường thẳng. Do mỗi nguyên tử carbon tạo được 4 liên kết đơn hướng từ nguyên tử C (nằm ở tâm hình tứ diện đều) về 4 đỉnh của hình tứ diện đều với các góc liên kết CCC ( CCH ( HCH ( 109,5o ( Mạch carbon trong alkane (từ C3 trở đi) có hình dích dắc.

                                        
[image: image14.emf]  


d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chia lớp thành các nhóm cặp đôi, yêu cầu các nhóm

Yêu cầu học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 4 
	Nhận nhiệm vụ

	Thực hiện nhiệm vụ

Theo dõi và hỗ trợ cho nhóm HS 
	Thảo luận và ghi câu trả lời vào phiếu học tập

	Báo cáo kết quả và thảo luận

Yêu cầu đại diện một nhóm báo cáo kết quả phiếu học tập số 4
	Báo cáo sản phẩm thảo luận của nhóm



	Kết luận và nhận định

Nhận xét và chốt kiến thức
	Nhận xét sản phẩm của nhóm khác


2.5. Hoạt động tìm hiểu về tính chất hóa học của alkane. 
2.5.1. Tìm hiểu phản ứng thế halogen. (10 phút)
a. Mục tiêu  

- Biết phản ứng đặc trưng của alkane, viết được phương trình hóa học minh họa, gọi tên được các sản phẩm.

b. Nội dung : GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, HS hoàn thành phiếu học tập số 5
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

Câu 1. Dự đoán khả năng tham gia phản ứng của alkane? Phản ứng đặc trưng của alkane là phản ứng gì?

Câu 2. HS làm thí nghiệm 1, hoặc GV chiếu phim thí nghiệm 1: Phản ứng bromine hóa hexane. 

- Lấy 2 ống nghiệm, cho 2 ml nước bromine vào ống nghiệm, thêm tiếp 2 ml hexane vào mỗi ống   - Lắc đều 2 ống nghiệm. Nút miệng 2 ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch NaOH rồi nhúng 1 ống vào cốc chứa nước 50oC hoặc đưa ống nghiệm ra ngoài ánh sáng mặt trời; ống còn lại để yên trên giá đỡ ống nghiệm. 

- Nêu hiện tượng quan sát được ở ống nghiệm 1 và ống nghiệm 2?

- Giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học ở dạng công thức phân tử của phản ứng xảy ra ở thí nghiệm trên (nếu có) với giả thiết có 1 nguyên tử hydrogen bị thay thế ? 

Câu 3. Cho methane tác dụng chlorine ngoài ánh sáng, các nguyên tử hydrogen trong methane sẽ lần lượt bị thay thế bởi các nguyên tử chlorine. Viết các phương trình phản ứng xảy ra?

Câu 4. Viết sơ đồ dạng CTCT của phản ứng giữa propane với chlorine theo tỉ lệ (1:1) ngoài ánh sáng? Nêu nhận xét về số sản phẩm thế monohalogen thu được?

Câu 5. Cho 2-methylbutane tác dụng chlorine theo tỉ lệ 1:1 ngoài sáng thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm thế monochlorine?


c. Sản phẩm: câu trả lời của HS cho phiếu học tập số 5
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

Câu 1. Alkane chỉ có liên kết ( bền vững nên ở điều kiện thường chúng tương đối trơ về mặt hóa học. Phản ứng đặc trưng của alkane là phản ứng thế với halogen có chiếu sáng (hoặc đun nóng).
Câu 2. 
*Hiện tượng

- Ống nghiệm 1: Sau khi đưa ra ngoài ánh sáng (hoặc ngâm trong nước nóng) hỗn hợp bị mất màu vàng ( dung dịch không màu.

- Ống nghiệm 2: Có phân lớp: lớp dưới màu vàng, lớp trên không màu.

*Vì ở điều kiện thường các alkane kém hoạt động, nếu đun nóng hoặc chiếu sáng sẽ xảy ra phản ứng thế nguyên tử hydrogen trong alkane bằng nguyên tử halogen.

   Phương trình hóa học: C6H14 + Br2→ C6H13Br + HBr

Câu 3. Các phương trình hóa học

                  CH4 + Cl2 
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 CH3Cl + HCl

                  CH3Cl + Cl2 
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 CH2Cl2 + HCl

                  CH2Cl2 + Cl2 
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 CHCl3 + HCl

                  CHCl3 + Cl2 
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 CCl4 + HCl

Câu 4.       

            CH3 – CH2 – CH3 
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 CH3 – CHCl – CH3 + CH3 – CH2 – CH2Cl 

( Có 2 vị trí thế khác nhau ( có 2 sản phẩm thế monohalogeno.

Câu 5. 

 CTCT của 2-methylbutane: CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 

( có 4 vị trí thế khác nhau ( có tối đa 4 sản phẩm thế monochloro.


d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm hoàn thành phiếu học tập số 5. Nếu cho HS làm thí nghiệm, GV cần chuẩn bị hóa chất, dụng cụ cho 4 nhóm. Nhắc HS: hexane, nước bromine, hydrogen bromine đều bay hơi, mùi xốc, độc nên chú ý an toàn.
	Nhận nhiệm vụ

	Thực hiện nhiệm vụ

Theo dõi và hỗ trợ cho nhóm HS 
	Thảo luận và ghi câu trả lời vào PHT

	Báo cáo kết quả và thảo luận

Yêu cầu đại diện một nhóm báo cáo kết quả PHT số 5


	Báo cáo sản phẩm thảo luận của nhóm



	Kết luận và nhận định

Nhận xét và chốt kiến thức
	Nhận xét sản phẩm của nhóm khác


2.5.2. Tìm hiểu phản ứng cracking, reforming. (15 phút)
a. Mục tiêu  

- Biết phản ứng cracking, reforming của alkane; ứng dụng của phản ứng cracking và refroming alkane; viết được phương trình hóa học của phản ứng cracking alkane cụ thể. 

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, HS hoàn thành phiếu học tập số 6
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6

Câu 1. Phản ứng cracking là gì? Cho ví dụ minh họa? Phương trình hóa học tổng quát? 

Câu 2. Phản ứng reforming là gì? Cho ví dụ minh họa?

Câu 3. Phản ứng cracking và reforming alkane được dùng trong lĩnh vực nào?


c. Sản phẩm: câu trả lời của HS cho phiếu học tập số 6
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6

Câu 1. Cracking: Phản ứng bẻ gãy mạch liên kết carbon – carbon trong alkane. 

                                                       C12H26 
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C5H10 + C7H16                       

Tổng quát:            CnH2n+2 
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CmH2m + Cn’H2n’+2
                                    (n = m + n’; m ≥ 2; n’ ≥ 1) 
Câu 2. Reforming là quá trình chuyển các alkane mạch không phân nhánh thành các alkane mạch nhánh, các hydrocarbon mạch vòng nhưng không làm thay đổi số nguyên tử carbon trong phân tử.

                                          [image: image22.emf]
Câu 3. Phản ứng cracking và reforming được dùng trong chế biến dầu mỏ. 


d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chia lớp thành các nhóm cặp đôi, yêu cầu các nhóm hoàn thành phiếu học tập số 6. 
	Nhận nhiệm vụ

	Thực hiện nhiệm vụ

Theo dõi và hỗ trợ cho nhóm HS 
	Thảo luận và ghi câu trả lời vào PHT

	Báo cáo kết quả và thảo luận

Yêu cầu đại diện một nhóm báo cáo kết quả PHT số 6
	Báo cáo sản phẩm thảo luận của nhóm

	Kết luận và nhận định

Nhận xét và chốt kiến thức
	Nhận xét sản phẩm của nhóm khác


NỘI DUNG TIẾT 3

2.5.3. Tìm hiểu phản ứng oxi hóa. (10 phút)
a. Mục tiêu  

- Biết phản ứng oxi hóa hoàn toàn và không hoàn toàn của alkane; viết được phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa alkane cụ thể. 

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, HS hoàn thành phiếu học tập số 7
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7

Câu 1. Cho HS làm thí nghiệm 2 hoặc GV chiếu phim thí nghiệm 2: Đốt cháy hexane trong không khí

- Cho 1 ml hexane vào chén sứ, dùng que đóm dài châm lửa đốt hexane. Quan sát, nhận xét màu ngọn lửa, viết phương trình hóa học của phản ứng?

- Dùng tấm giấy lọc chắn phía trên  ngọn lửa. Quan sát mặt dưới của tấm giấy và giải thích?

Câu 2. Cho HS làm thí nghiệm 3. 

- Lấy vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 2ml dung dịch KMnO4. Thêm tiếp vào mỗi ống 2ml hexane.

- Lắc đều 2 ống nghiệm,  lấy 1 ống ngâm trong cốc nước nóng 60o, ống còn lại để yên trên giá

- Quan sát hiện tượng ở cả 2 thí nghiệm? Kết luận.

Câu 3. Cho các phương trình nhiệt hóa học: 

             CH4(g) +2O2(g) ( CO2(g) + 2H2O(g)         
[image: image23.wmf]0
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               C3H8(g) + 5O2(g) ( 3CO2(g) + 4H2O (g)    
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Nếu lấy cùng khối lượng methane và propane, chất nào tỏa nhiều nhiệt hơn khi cháy hoàn toàn?


c. Sản phẩm: câu trả lời của HS cho phiếu học tập số 7
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7

Câu 1. 

- Hexane cháy cho ngọn lửa màu vàng

                               PTHH: 2C6H14 + 19O2 → 12CO2 + 14H2O

- Mặt dưới tấm giấy có mụi màu đen bám vào. Khi chắn tấm giấy lên ngọn lửa sát gần miệng chén sứ làm giảm sự tiếp xúc của ngọn lửa với oxygen không khí (phản ứng thiếu oxygen) ( quá trình cháy hexane không hoàn toàn tạo ra muội carbon.

Câu 2. 
Ở cả 2 ống nghiệm đều có sự phân lớp: lớp trên không màu là hexane, lớp dưới có màu tím là dung dịch KMnO4 ( Alkane không tác dụng dung dịch KMnO4. 

Câu 3. 

Giả sử lấy mCH4 = mC3H8 = 44 gam 

( nCH4 = 2,75 (
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( nC3H8 = 1 ( 
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Nếu lấy cùng khối lượng, methane cháy tỏa nhiều nhiệt hơn propane.


d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm hoàn thành phiếu học tập số 7. Chú ý khi làm thí nghiệm: Hexane bay hơi mạnh, dễ bắt lửa và cháy. 
	Nhận nhiệm vụ

	Thực hiện nhiệm vụ

Theo dõi và hỗ trợ cho nhóm HS 
	Thảo luận và ghi câu trả lời vào phiếu học tập

	Báo cáo kết quả và thảo luận

Yêu cầu đại diện một nhóm báo cáo kết quả phiếu học tập số 7
	Báo cáo sản phẩm thảo luận của nhóm

	Kết luận và nhận định

Nhận xét và chốt kiến thức
	Nhận xét sản phẩm của nhóm khác


2.6. Tìm hiểu ứng dụng của alkane, sản xuất alkane trong công nghiệp. (20 phút)
a. Mục tiêu  

     Biết phản ứng và cách điều chế alkane trong công nghiệp, một số nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và cách giảm thiểu ô nhiễm.

b. Nội dung : GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, HS hoàn thành phiếu học tập số 8
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 8

Câu 1. Từ hình 12.2, hãy cho biết ứng dụng của alkane?

Câu 2. Nguồn cung cấp alkane trong tự nhiên? 

Câu 3. Nguyên nhân nào làm gia tăng khói thải và hạt bụi mịn vào trong môi trường?

Câu 4. Hãy đề xuất một số phương pháp để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay?


c. Sản phẩm: câu trả lời của HS cho phiếu học tập số 8
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 8

Câu 1. Alkane được dùng làm dầu nhờn, dung môi, nhiên liệu (gas, xăng, dầu…); nguyên liệu sản xuất các chất.

Câu 2. Alkane là thành phần chính của khí thiên nhiên, khí đồng hành và dầu mỏ.

Câu 3. Khí thải do các phương tiện giao thông hoạt động thải ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu là hỗn hợp các khí và các hạt khác nhau. Các chất này gây ô nhiễm môi trường không khí.

Câu 4. Một số phương pháp để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay:

Hạn chế phương tiện cá nhân, tăng sử dụng phương tiện giao thông công cộng;  tăng cường sự dụng nhiên liệu xanh, sạch như hydrogen, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh học,…


d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Cho HS hoạt động cá nhân hoặc cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 8. 
	Nhận nhiệm vụ

	Thực hiện nhiệm vụ

Theo dõi và hỗ trợ cho nhóm HS 
	Thảo luận và ghi câu trả lời vào phiếu học tập

	Báo cáo kết quả và thảo luận

Yêu cầu đại diện HS báo cáo kết quả phiếu học tập số 8
	Báo cáo sản phẩm 

	Kết luận và nhận định

Nhận xét và chốt kiến thức
	Nhận xét sản phẩm của nhóm khác


3. Hoạt động: Luyện tập. (10 phút)
a. Mục tiêu      


- Tái hiện và vận dụng những kiến thức đã học trong bài alkane để giải bài tập.
b. Nội dung: HS hoàn thành phiếu học tập số 9
	PHIẾU HỌC TẬP 9

Câu 1. Viết CTCT và gọi tên thay thế các hydrocarbon có CTPT C5H12? 
Câu 2. Giải thích vì sao

   a. các sự cố tràn dầu trên biển thường gây thảm họa cho một vùng biển rất rộng?

   b. không được dùng nước để dập tắt đám cháy do xăng dầu mà phải dùng cát hoặc CO2? 

Câu 3. Alkane X có CTPT C5H12. Xác định CTCT và gọi tên của X biết X chỉ có thể tạo ra một dẫn xuất monochloro duy nhất?

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon Y thu được 10,08 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam nước. Tìm CTPT của Y?


c. Sản phẩm
	Câu 1. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3:  Pentane

            CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3: 2-methylbutane

            (CH3)4C : 2,2-dimethylpropane                         

Câu 2.

a. Xăng dầu là các alkane đều nhẹ hơn nước. Khi có sự cố tràn dầu trên biển, xăng dầu sẽ trôi theo nước và thường gây thảm họa cho một vùng biển rất rộng.

b. Khi dùng nước để dập tắt đám cháy do xăng dầu thì xăng dầu sẽ trôi theo nước và làm đám cháy lan ra nhanh và rộng hơn. 

Câu 3. 

Vì X chỉ có thể tạo ra một dẫn xuất monochloro duy nhất nên X chỉ có 1 vị trí thế ( X phải có CTCT là (CH3)4C : 2,2-dimethylpropane  

                  (CH3)4C + Cl2   
[image: image27.wmf]as
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       (CH3)3CCH2Cl + HCl             

Câu 4. 

 Vì nH2O = 0,6 > nCO2  = 0,45 ( hydrocarbon Y là alkane. Đặt CT của Y: CnH2n+2 
                              CnH2n+2 + 
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( CTPT của Y  C3H8.


d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Yêu cầu học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi câu hỏi trong phiếu học tập số 9. 
	Nhận nhiệm vụ

	Thực hiện nhiệm vụ

Theo dõi và hỗ trợ cho nhóm HS 
	HS trả lời câu hỏi.

	Báo cáo kết quả 

Yêu cầu HS báo cáo kết quả
	Theo dõi 



	Kết luận và nhận định

Nhận xét và chốt kiến thức
	Nhận xét câu trả lời của các bạn


4. Hoạt động. Vận dụng. (5 phút)
a. Mục tiêu

 Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn có liên quan đến bài học.
b. Nội dung: HS hoàn thành phiếu học tập số 10
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 10

Câu 1. Tại sao dùng thùng phi sắt chứ không dùng thùng phi nhựa để đựng xăng dầu?
Câu 2. Tác hại của bụi mịn PM2,5 đến sức khỏe con người? 


c. Sản phẩm: Bài trình bày của HS được ghi vào vở.
d. Tổ chức thực hiện

- GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. HS nộp bài làm vào buổi học tiếp theo.
- GV chấm bài, nhận xét và có thể cho điểm.
	Gợi ý

Câu 1. 

Khi chúng ta vận chuyển xăng dầu đều phải dùng các thùng phi sắt. Các thùng này rất nặng gây khó khăn khi vận chuyển, liệu chúng ta có thể dùng các thùng nhựa nhẹ và tiện lợi hơn để vận chuyển xăng dầu không? 

Câu trả lời là không thể dùng các thùng nhựa để thay thế được, vì điều này rất nguy hiểm.

Nguyên nhân là, xăng dầu vốn có tính cách điện khá cao và trong quá trình vận chuyển, các thùng đựng xăng không ngừng dao động. Điều này đã làm phát sinh lực va đập và lực ma sát giữa nhiên liệu với phía thành trong của thùng xe, tạo ra một lượng điện tích lớn. Sắt là chất dẫn điện tốt, vì thế thùng sắt có thể truyền dẫn những điện tích được hình thành ở trong thùng xuống dưới đất theo thành xe. Trong khi đó, những thùng chứa nhiên liệu nếu được chế tạo bằng các loại nhựa tổng hợp, mặc dù chúng rất nhẹ, bền và thuận tiện khi vận chuyển, nhưng nhựa là chất cách điện, những điện tích được hình thành trong thùng không có cách nào để truyền xuống đất vô hình trung đã tích tụ lại. Khi đạt đến một mức điện áp nhất định, chúng sẽ sinh ra các tia lửa điện. Xăng là chất rất nhạy bắt lửa, chúng có thể bắt lửa ở nhiệt độ dưới 210C. Mặt khác nồng độ xăng dầu trong không gian ở mức từ 1% đến 6% là rơi vào trạng thái dễ cháy nổ. Khi đó, các tia lửa điện được hình thành từ tĩnh điện có thể gây ra hiện tượng bắt lửa và bốc cháy nhiên liệu. Vì thế, xuất phát từ góc độ an toàn, nghiêm cấm việc sử dụng các thùng nhựa để đựng và vận chuyển xăng dầu.

Câu 2. 

-Bụi mịn PM2,5 (bụi có kích thước ≤ 2,5(m) mang đến những vi khuẩn có hại cho cơ thể, từ đó gây ra hiện tượng dị ứng da, làm bạn cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Nếu tiếp xúc với lượng bụi mịn nhiều còn có thể gây ra các hiện tượng viêm mũi, đau mắt, các bệnh về tai mũi họng. 

-Bụi PM 2.5 có thể hấp thụ chất độc, đồng thời mang theo vi khuẩn và virus ngoài môi trường. Chính vì vậy, khi chúng xâm nhập vào cơ thể bạn, chúng sẽ thải độc tố ngầm vào cơ thể bạn, từ đó làm suy giảm hệ miễn dịch. Vậy nên, những người sống ở các thành phố lớn, có mức độ ô nhiễm cao thường dễ mắc các bệnh vặt hơn những người sống ở những nơi có không khí trong lành.

-Bụi PM2.5 xâm nhập vào cơ thể bạn thông qua hoạt động hít thở. Sau đó, chúng theo đường dẫn khí, bám và tích tụ vào bề mặt phổi. Khi lượng bụi này tích tụ nhiều theo thời gian có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến phổi của bạn.

-Bên cạnh đó, bụi mịn PM2.5 phá hủy và đẩy nhanh quá trình Apoptosis -một trong những cơ sở sinh bệnh học quan trọng nhất của bệnh tim mạch. Chính vì vậy khi hít phải 1 lượng lớn bụi mịn PM2.5 thì có thể làm tăng nguy cơ tử vong ở những người mắc bệnh tim.

- Các nghiên cứu trên não người đã đưa ra cho chúng ta thấy khi chúng ta tiếp xúc với bụi mịn PM2.5, chúng có thể di chuyển từ từ vào não, từ đó thẩm thấu vào và làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh thoái hóa não của chúng ta.

- Đặc biệt, bụi mịn PM2.5 chứa kim loại được các nhà khoa học nghiên cứu là nguyên nhân gây ung thư và khủng khiếp hơn là biến đổi gen ở người. 


